
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. DAVID

CLASS: EAP Repeat STARTING DATE: 8/1/2018

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1659016 Lâm Thái Gia Huy A.P. - F 80 75 75 75 62 58 71 64 100 2 0

2 1659014 Nguyễn Hưng A.P. 85 90 75 70 40 25 64 42 40 3 3

3 1458015 Nguyễn Quan Huy A.P. - F 100 90 80 70 28 30 66 31 30 3 2

4 1659008 Nguyễn Anh Đức A.P. - F 75 75 80 40 39 17 54 0 25 4 4

5 1659007 Võ Quang Duy A.P. 95 95 70 65 47 13 64 83 100 2 3

6 1659003 Phạm Vương Thiện Anh A.P. 85 85 70 90 59 40 72 76 60 5 4

7 1659031 Tôn Thất Hoàng Trí A.P. 85 85 70 70 45 23 63 81 100 8 2

8 1659002 Trần Bảo Anh A.P. - F 80 85 75 70 59 37 68 0 60 12 1

9 1458057 Đinh Trường Hải A.P. - F 75 85 75 65 0 0 50 24 25 13 4

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status

MIDTERM TEST




